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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN BB                                                 Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

 TỈNH BT 

      

Bản án số: 63/2020/HS-ST    

Ngày:  28/9/2020     
 

NHÂN DANH 
NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BB, 

TỈNH BT 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh.

 

- Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Bà Ph m Thị Bích Lệ. 

                                               2/ Ông Tr n    c    . 

 

- Thư ký phiên tòa: Ôn  Bá Văn  hân - Thư ký Tòa án nhân dân huyện BB, 

tỉnh BT. 

 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện BB tham gia phiên tòa: Ông 

  uyễn Thanh Vư n  - Kiểm sát viên.  

 

Ngày 28 tháng 9 năm 2020 t i trụ sở Tòa án nhân dân huyện BB, tỉnh BT, xét 

xử s  thẩm, công khai vụ án hình sự s  thẩm thụ lý số 59/2020/TLST-HS ngày 07 

tháng 9 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 66/2020/Q XXST-HS ngày 

11 tháng 9 năm 2020: 

 

N u    V    , s nh năm 1999; Tên g i khác: Không;     sinh: BT;     cư 

trú: Thôn T ,     T, huyện BB, tỉnh BT; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ văn 

hóa (h c vấn):   p 9/12; Dân tộc: Kinh; Gi i tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; con ông   uyễn Văn  , s nh năm 1964 và bà    Thị T, s nh năm 

1965. Bị cáo có 04 anh, chị, n ười l n s nh năm 1985, n ười nhỏ s nh năm 1994; bị 

cáo chưa có v , con. 

   Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp bị cấm đ  khỏ  n   cư trú. 

Bị cáo có mặt t i phiên tòa.  

- Bị hại :  nh Tr n  h t Tr, sinh năm 1995 (    hết) 

N ƣ    ạ                 ủ      ạ : B  Tr n Thị  , s nh năm 1966 (Có 

đ n   n  ét  ử vắng mặt). 

 ịa chỉ: Thôn 3,      , huyện  TB, tỉnh BT.  
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

 

Vào khoảng 13 giờ 00 phút, ngày 11/3/2020; sau khi nh u cùng Nguyễn Văn 

Th, s nh năm 1997 ở thôn TH, xã HT, huyện BB xong, Nguyễn Văn T có   ấy phép 

lá   e mô tô theo quy định, đ ều kh ển  e mô tô b ển số 86B2-537.46  ch y đến nhà 

b n gái là Phan Nguyễn Ph  O, s nh năm 1999, ở khu phố XH, thị trấn CL, huyện 

BB ch  .  ến khoảng 14 giờ cùn  n  y 11/3/2020 thì có Vũ  ình S, s nh năm 1997 

ở thôn TH, xã HT (là b n của T) g   đ ện tho i rủ T đến quán cà phê TT ở thôn TT, 

xã HT uốn  c  ph ; sau kh  n he đ ện tho    on , T đ ều khiển  e mô tô b ển số 

86B2-537.46 ch y đến quán c  ph  TT nhưn  T khôn  ch y đún  ch ều đường và 

ph n đườn  theo quy định m  đ ều khiển  e mô tô nó  tr n ch y n ư c chiều trên 

đường Quốc lộ 1A bên ph n đườn  d nh cho phư n  t ện lưu thôn  theo hư ng 

Phan Thiết đ  Phan Ran  để đến quán c  ph  TT. Kh  đến Km 1640 + 450m – Quốc 

lộ 1  thuộc thôn Thá  Th nh,     ồn  Thá , huyện Bắc Bình, Nguyễn Văn T đ ều 

kh ển  e mô tô b ển số 86B2-537.46 ch y sát v ch kẻ đườn  tr n l n đườn  d nh 

cho xe mô tô -  e thô s , v   tốc độ khoản  25 - 30 km/h (theo lờ  kha  của T) thì 

phát h ện cách khoản  20 mét – 30 mét có Tr n  h t Tr, s nh năm 1995 ở thôn 3,    

  , huyện  TB, tỉnh BT đ ều kh ển  e mô tô b ển số 86B3-464.04 (do Tr n Thị   

(tức Bảy), s nh năm 1966 ở thôn 3,      , huyện  TB, l  mẹ ruột của Tr, đứn  t n 

chủ sở hữu)  đan  ch y tr n l n đườn   e ô tô -  e mô tô b n phả  theo hư n  Phan 

Th ết – Phan Ran . Do th ếu chú ý quan sát phía trư c n n Tr khôn  phát h ện  e 

mô tô của T, kh  02  e mô tô còn cách nhau khoản   04 – 05 mét thì T phát h ện  e 

mô tô của Tr ch y t  , T đánh tay lá   e mô tô của T qua b n trá  để tránh nhưn  do 

khoản  cách quá   n n n khôn  tránh kịp, dẫn đến  e mô tô của Tr va ch m v o b n 

phả   e mô tô của T  ây ra ta  n n, l m 02  e mô tô n   ra đườn ,   uyễn Văn T v  

Tr n  h t Tr bị thư n  đư c n ườ  dân đưa đến Bệnh v ện đa khoa khu vực Bắc 

Bình Thu n cấp cứu nhưn  do vết thư n  quá nặn , Tr n  h t Tr đ  chết t   Bệnh 

v ện, 02  e mô tô hư hỏn .  

* T i Bản kết lu n   ám định pháp y về tử thi số 2320/PY-PC09 ngày 

25/3/2020 của Phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Bình Thu n, kết lu n: Nguyên 

nhân chết của Tr n Nh t Trình như sau: 

1. Dấu hiệu chính qua   ám định: 

- Ta , mũ  v  m ệng chảy máu loãng liên tục. 

- Vùng trán trái biến d ng, ấn lõm, sờ nắn có tiếng l o x o bất thường. 

- Vỡ s p  ư n  trán trá  phức t p. Xuất huyết nội s . 
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- Vỡ s p  ư n  mũ . 

- Vỡ s p  ư n   ò má phả  v   ư n   ò má trá . 

- G y  ư n  h m dư i phức t p. 

- Xây xát, tr y  ư c da nông nhiều vị trí tr n c  thể. 

2. Nguyên nhân chết: 

Vỡ s p  ư n  trán trá  phức t p kèm theo gãy vỡ các  ư n  h m mặt. 

3. Kết lu n khác: Nồn  độ cồn trong máu của Tr n Nh t Tr t i thờ  đ ểm 

khám nghiệm tử thi là: 01,95mg/100ml máu. 

* Theo Giấy xác minh số 406 GXM/BV KKV, n  y 25/5/2020 của Bệnh 

viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thu n, trả lời yêu c u xác minh của    quan  ảnh 

sát đ ều tra Công an huyện BB:  

Vào lúc 14 giờ 40 phút, ngày 11/3/2020 Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình 

Thu n có tiếp nh n trường h p ông Nguyễn Văn T, s nh năm 1999.   ện đan  cư 

trú t i: Thôn TH, xã HT, huyện BB, tỉnh BT. 

V i kết quả xét nghiệm nồn  độ cồn trong máu là: 297,4 miligam/100 mililit 

máu (Bình thường: Không quá 50 miligam/100 mililit máu).  

* T i biên bản khám nghiệm hiện trườn  kèm theo s  đồ hiện trườn  do    

quan Cảnh sát đ ều tra Công an huyện BB l p lúc 15 giờ ngày 11/3/2020 thể  hiện: 

Hiện trường xảy ra tai n n không còn nguyên vẹn, n    ảy ra tai n n l  đo n 

đường cong, dốc lên c u Sôn   ũy.  a  b n đường sát mép là rào chắn làm bằng 

kim lo i. Mặt đường chia thành hai ph n đường xe ch y. Ch n hư ng khám nghiệm 

l  hư ng Phan Thiết – Phan Rang, vụ tai n n xảy ra trên ph n đường bên phải 

(hư ng Phan Thiết – Phan Rang). Trên mỗi ph n đườn  đư c ch a l m 3 l n đường; 

l n đường ô tô rộn  03m50, l n đường hỗn h p ô tô, mô tô rộn  03m50, l n đường 

hỗn h p mô tô,  e thô s  rộng 01m88. Dấu vết, phư n  t ện để l i trên hiện trường 

đư c đánh số từ số (01) đến số (06) đ  đư c chú dẫn tron  s  đồ hiện trường. 

  ểm mốc là trụ đ ện N478.2 nằm ngoài lề đường phả , đo vuôn   óc kéo d   

vào tâm trục bánh trư c xe mô tô biển số 86B2-537.46 v   kích thư c: 12,50 mét + 

07,50 mét = 20 mét, ch n mép đường phải làm chuẩn. 

Tr n l n đường hỗn h p  e thô s  - xe mô tô bên phả  để l i hai vết cày của 

xe mô tô biển số 86B3-464.04. 

- Vết cày thứ nhất d   0,80 mét, đư c đánh số từ 01 đến 02; đ u vết cày cách 

mép đường chuẩn là: 01,43 mét, cuối vết cày nằm t i vị trí c n để chân phía sau bên 

trái xe mô tô biển số 86B3-464.04 v  cách mép đường chuẩn là 01,90 mét. 

- Vết cày thứ 2 d   0,16 mét, đư c đánh số từ 03 đến 04; đ u vết cày cách 

mép đường chuẩn 01,50 mét, đ ểm cuối vết cày nằm t i vị trí c n để chân phía trư c 

bên trái xe mô tô biển số 86B3-464.04 v  cách mép đường chuẩn là 01,65 mét. 

- Số 5 là vị trí của xe mô tô biển số 86B2-537.46. Sau tai n n, xe mô tô biển 

số 86B2-537.46 nằm n   n h  n  b n trá  tr n l n đường hỗn h p xe mô tô – xe  thô 

s  b n phả , đ u  e quay hư ng Phan Thiết. Tâm trục bánh trư c cách mép đường 

chuẩn l  0,55 mét, cách đ u vết cày (1) là 01,65 mét, tâm trục bánh sau cách mép 

đường chuẩn là: 0,32 mét. 
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- Sau tai n n, xe mô tô biển số 86B3-464.04 nằm ngã nghiêng bên trái, trên 

l n đường hỗn h p xe mô tô –  e thô s  b n phả , đ u  e quay hư ng Phan Thiết 

xiên vào lề đường phải. Tâm trục bánh trư c cách mép đường chuẩn là 0,91 mét, 

cách tâm trục bánh sau xe mô tô biển số 86B2-537.46 l : 0,75 mét; cách đ u vết cày 

(1) là: 0,35 mét. Tâm trục bánh sau cách mép đường chuẩn là 01,95 mét. 

- Tr n l n đường hỗn h p xe ô tô – xe mô tô bên phải, vết máu không rõ hình 

kích thư c: (01,00 × 01,50) mét, đư c đánh vị trí số 6. Tâm vết máu cách mép 

đường chuẩn là 03,10 mét, cách tâm trục bánh sau xe mô tô biển số 86B3-464.04 là 

01,75 mét, cách đ u vết cày (1) là 02,70 mét. 

-T i vị trí ha   e mô tô n   để l i vùng mãnh vỡ rộng (04,70 × 03,20) mét. 

* T i biên bản khám phư n  t ện l  n quan đến tai n n   ao thôn  do    quan 

đ ều tra Công an huyện BB l p lúc 09 giờ 00 phút và 09 giờ 30 phút cùng ngày 

17/3/2020 đối v i xe mô tô biển số 86B2-537.46 và xe mô tô biển số 86B3-464.04, 

thể hiện:  

- Xe mô xe mô tô, biển số 86B2-537.46. 

+ Bung hở ốp nhựa dư i phía sau bên phả  đ u xe. 

+ ½ c nh mặt n  trư c bên phải có vết nứt   y kèm ch   ư c nền s n, kích 

thư c (13 × 05)cm. 

+ Bể rời ốp nhựa bên ngoài, làm bung rờ  đèn    nhan, đèn đề mi bên phải. 

+ Bung rời bửng chắn   ó trư c bên phải. 

+ Góc dư i bên phả  két nư c bị cong, móp biến d ng kèm dính m c s n m u 

 anh, kích thư c (06 × 03)cm, thấp nhất cách đất 55cm. 

+ Mặt ngoài chụp lóc máy có vết chà khuyết kim lo i, kích thư c (22 × 

01)cm, thấp nhất cách đất 30cm. 

+ Cong lệch  ác chân trư c bên phả  hư n  trư c ra sau. 

+ Gãy cong lệch c n thắn  chân trư c bên phả  hư n  trư c ra sau; ½ mặt 

ngoài c n thắng chân bị cong móp biến d n  kèm ch   ư c kim lo  , kích thư c (12 

× 03)cm. 

+ Bung hở bửng chắn   ó trư c bên trái. 

+ Gãy rờ   ác chân trư c bên trái. 

+   u c n gác chân sau bên trái có vết ch   ư c kim lo  , kích thư c (02 × 

02)cm. 

- Xe mô tô, biển số 86B3-464.04. 

+ Bung rời kính chiếu h u trư c bên phải. 

+ Bể bung rời bửng chắn   ó trư c bên phải kèm gãy bung cụm đèn    nhan, 

đèn đề m  trư c bên phải. 

+ Trục bánh  e trư c bên phải có vết chà khuyết kim lo i kèm dính m c s n 

m u  anh, kích thư c (05 × 04)cm. 

+ Cong móp biến d ng từ trái qua phải, ngoài vào trong mâm bánh xe trư c 

thành chữ V kích thư c (30 × 10)cm, đáy chữ V cách tâm trục 16cm, ruột xe bị rách 

bung ra khỏi vỏ.  

+ C n để chân trư c bên phải bị cong lệch hư ng từ trư c ra sau. 
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+ Gãy rời c n thắn  chân trư c bên phải. 

+ Nứt gãy dè chắn bùn phía trư c. 

+   u c n để chân trư c bên trái có vết rách khuyết cao su kéo s i kèm chà 

 ư c kim lo i ở đ u c n, kích thư c (02 × 01,5)cm; đ u c n để chân phía sau bên 

trái có vết ch   ư c kim lo  , kích thư c (02,4 × 0,8)cm. 

*T i Bản kết lu n   ám định số 461/K G -PC09 ngày 14/5/2020 của Phòng 

kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Bình Thu n, kết lu n: 

Giấy phép lái xe h ng A1 số: 600173004339 mang h  tên: Nguyễn Văn T, 

s nh n  y 03/5/1999, n   cư trú: X   T, huyện BB, tỉnh BT do Sở giao thông v n 

tải tỉnh Bình Thu n cấp ngày 04/8/2017 là th t. 

Về tang, vật chứng của vụ án:    quan đ ều tra đ  t m giữ của Nguyễn Văn 

T, gồm: 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-537.46; 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký 

xe mô tô biển số 86B2-537.46 và 01 (một) giấy phép lái xe h ng A1 và t m giữ: 01 

(một) xe mô tô biển số 86B3-464.04 của Tr n Thị H, 01 (một) giấy chứng nh n 

đăn  ký  e mô tô b ển số 86B3-464.04 do Tr n Thị   đứng tên và 01 (một) giấy 

phép lái xe h ng A1 mang tên Tr n Nh t Tr. Sau kh  khám các phư n  t ện,    

quan đ ều tra đ   ử lý giao trả l i 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-537.46 và 01 

(một) giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 86B2-537.46 cho Nguyễn Văn T 

và giao trả l i cho Tr n Thị H 01 (một) xe mô tô biển số 86B3-464.04; 01 (một) 

giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 86B3-464.04 và 01 giấy phép lái xe h ng 

A1 mang tên Tr n Nh t Tr theo quy định pháp lu t. 

 ối v i giấy phép lái xe h ng A1 số: 600173004339 mang h  tên Nguyễn 

Văn T, do Sở giao thông v n tải tỉnh Bình Thu n cấp ngày 04/8/2017 chuyển kèm 

theo hồ s  vụ án. 

Về phần dân sự: Nguyễn Văn T  cùn    a đình đ  tự nguyện bồ  thường thiệt 

h i v t chất cho Tr n Thị H số tiền 150.000.000 đồng. Tr n Thị   đ  có đ n b   n i 

v  đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn T. 

Theo bản cáo tr n  số 59/ T-VKS. BB n  y 31 thán  8 năm 2020 của V ện 

Trườn  V ện k ểm sát nhân dân huyện BB đ  truy tố bị cáo   uyễn Văn T về tộ  

“                                                              ” đư c quy định 

t   điểm b khoản 2   ều 260 Bộ lu t hình sự năm 2015 đư c sửa đ  , b  sun  năm 

2017. 

T   ph  n tòa, vị đ   d ện V ệm k ểm sát   ữ quyền côn  tố lu n tố lu n tộ  v  

tranh lu n h nh v  ph m tộ  của bị cáo thực h ện đ  đủ yếu tố cấu th nh tộ  “   

                                                           ” đư c quy định t   

điểm b khoản 2   ều 260 Bộ lu t hình sự năm 2015 đư c sửa đ  , b  sun  năm 

2017. Quá trình đ ều tra v  t   ph  n tòa bị cáo đ  th nh khẩn kha  báo, ăn năn hối 

cải, đ  khắc phục h u quả và bồ  thường toàn bộ thiệt h   cho đ i diện bị h i. Trong 

vụ án này lỗi một ph n cũn  do bị h   đ ều khiển  e khôn  chú ý quan sát để xe 

tung vào xe của bị cáo.   i diện bị h   có đ n đề nghị xin miễn trách nhiệm hình sự 

cho bị cáo và bãi n i cho bị cáo nên bị cáo đư c hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định t     ểm b, s Khoản 1, Khoản 2   ều 51 Bộ lu t hình sự. 
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Hiện nay bị cáo đ  đăn  ký kết hôn, chuẩn bị l m đám cư i nên c n xem xét tính 

nhân đ o của pháp lu t đư c quy định t     ểm d Khoản 1   ều 3 Bộ lu t hình sự 

“K      ồ    ối vớ      i tự   ú,  ầu thú, thành khẩn khai báo, tố   ác  ồng 

ph m, lập công chu c t i, tích cực hợp tác vớ  c       có  rác      m trong vi c 

phát hi n t i ph m hoặc trong quá trình giải quyết vụ á , ă   ă  hối cải, tự nguy n 

sửa chữa hoặc bồ      ng thi t h i gây ra”. Do v y, xét nên giảm nhẹ một ph n 

hình ph t cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Do đó, c n xử ph t bị cáo ở 

mức thấp nhất của khung hình ph t liền kề theo quy định t i Khoản 1   ều 54 Bộ 

lu t Hình sự năm 2015 (   đư c sửa đ i b  sun  năm 2017) là đ  tư n   ứng v i 

tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi ph m tội, không c n cách ly các 

bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụn  quy định t     ều 65 Bộ lu t Hình sự năm 2015 

(   đư c sửa đ i b  sun  năm 2017) cho bị cáo T đư c hưởng án treo và ấn định 

thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phư n  n   cư trú   ám sát, 

giáo dục cũn  đủ trừng trị, giáo dục bị cáo trở th nh n ười công dân có ích cho xã 

hội. 

Về hình ph t:  ề n hị  ộ  đồn   ét  ử áp dụn  đ ểm b khoản 2   ều 260, 

đ ểm b, s khoản 1, khoản 2   ều 51;   ều 54; khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 

  ều 65 Bộ lu t hình sự đư c sửa đ  , b  sun  năm 2017;  ử ph t bị cáo Nguyễn 

Văn T từ 18 đến 21 tháng tù nhưn  cho hưởng án treo. Thờ    an thử thách 36 đến 

42 thán  về tộ  “                                                              ”. 

Về tang, vật chứng của vụ án:    quan đ ều tra đ  t m giữ của Nguyễn Văn 

T, gồm: 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-537.46; 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký 

xe mô tô biển số 86B2-537.46 và 01 (một) giấy phép lái xe h ng A1 và t m giữ: 01 

(một) xe mô tô biển số 86B3-464.04 của Tr n Thị H, 01 (một) giấy chứng nh n 

đăn  ký  e mô tô b ển số 86B3-464.04 do Tr n Thị   đứng tên và 01 (một) giấy 

phép lái xe h ng A1 mang tên Tr n Nh t Tr. Sau kh  khám các phư n  t ện,    

quan đ ều tra đ   ử lý giao trả l i 01 (một) xe mô tô biển số 86B2-537.46 và 01 

(một) giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 86B2-537.46 cho Nguyễn Văn T 

và giao trả l i cho Tr n Thị H 01 (một) xe mô tô biển số 86B3-464.04; 01 (một) 

giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 86B3-464.04 và 01 giấy phép lái xe h ng 

A1 mang tên Tr n Nh t Tr theo quy định pháp lu t. 

 ối v i giấy phép lái xe h ng A1 số: 600173004339 mang h  tên Nguyễn 

Văn T, do Sở giao thông v n tải tỉnh Bình Thu n cấp ngày 04/8/2017 ho n trả l   

cho bị cáo   uyễn Văn T. 

Về phần dân sự: Nguyễn Văn T  cùn    a đình đ  tự nguyện bồ  thường thiệt 

h i v t chất cho Tr n Thị H số tiền 150.000.000 đồng. Tr n Thị   đ  có đ n b   n i 

v  đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn T. 

Bị cáo   uyễn Văn T khôn  trình b y lờ  b o chữa, bị cáo nhất trí v   lờ  

lu n tộ  của K ểm sát v  n, đồn  thờ  thừa nh n to n tộ h nh v  ph m tộ , đồn  ý v   

quan đ ểm truy tố của V ện k ểm sát nhân dân huyện Bắc Bình,   n  ộ  đồn   ét  ử 

  ảm nhẹ cho bị cáo. 
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 ờ  nó  sau cùn  bị cáo   uyễn Văn T trình b y: Bị cáo hố  h n về h nh v  

ph m tộ , mon   ộ  đồn   ét  ử cho bị cáo đư c hưởng án treo để bị cáo t   đây 

đư c t  chức cư i v , t o đ ều kiện cho bị cáo l m ăn chăm sóc v  và cha, mẹ. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Tr n c  sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đ  đư c 

thẩm tra, xét hỏi, tranh lu n t i phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nh n thấy như sau:  
 

[1]V  hành vi, quyế    nh tố tụng:  ác h nh v , Quyết định tố tụng của    

quan cảnh sát đ ều tra Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thu n,   ều tra viên, 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Bình, Kiểm sát v  n tron  quá trình đ ều tra, truy 

tố đ  thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ lu t Tố tụng 

hình sự. Quá trình đ ều tra và t i phiên tòa, bị cáo và n ườ  đ   d ện h p pháp của bị 

h   khôn  n ười nào có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định tố tụng của    

quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó các h nh v , Quyết định tố 

tụng của    quan t ến hành tố tụng, n ười tiến hành tố tụn  đều h p pháp. 

[2]   ườ  đ   d ện h p pháp của bị h   có đ n   n  ét  ử vắn  mặt,  ét thấy 

h  đ  có đ y đủ lờ  kha  t   c  quan đ ều tra v  các chứn  cứ có tron  vụ án đ  r  

r n . Do v y  ộ  đồn   ét  ử quyết định  ét  ử vụ án vắn  mặt tr n l  phù h p v   

quy định t   khoản 1   ều 222 Bộ lu t tố tụn  hình sự. 
 

[3]V   á     á c ứng cứ xác   nh hành vi ph m t i của b  cáo: Xét lời khai 

nh n tội của bị cáo t i phiên tòa phù h p vời lời khai n ườ  đ   d ện h p pháp của bị 

h   và các tài liệu, chứng cứ khác có t i hồ s  v  đư c thẩm tra t i phiên tòa, đủ c  

sở để kết lu n:  ây l  vụ án “                                                ” 

do   uyễn Văn T Thực h ện. 

Khoảng h n 14 giờ ngày 11/3/2020, t i Km 1640 + 450m – Quốc lộ 1A thuộc 

thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, do Nguyễn Văn T có nồn  độ cồn 

trong máu là 297,4 miligam/100 mililit máu đ ều khiển xe mô tô biển số 86B2-

537.46 ch y n ư c chiều vào l n đường dành cho xe mô tô –  e thô s  trên Quốc lộ 

1A bên ph n đườn  d nh cho phư n  t ện lưu thôn  theo hư ng Phan Thiết đ  Phan 

Rang và phát hiện xe mô tô biển số 86B3-464.04 do Tr n Nh t Tr đ ều khiển đún  

l n đường, ph n đường ch y t  , nhưn  do th ếu chú ý quan sát phía trư c nên Tr 

không phát hiện xe mô tô của T, khi 02 xe mô tô còn cách nhau khoảng  04 – 05 mét 

thì T phát hiện xe mô tô của Tr ch y t i. Do khoảng cách quá g n nên T không tránh 

kịp, dẫn đến xe mô tô của Tr tung vào bên phải xe mô tô của T gây ra tai n n. H u 

quả làm Tr n Nh t Tr chết, ha   e mô tô hư hỏng.   nh v  của bị cáo đ   âm ph m 

đến tr t tự, an to n   ao thôn  đườn  bộ,  ây th ệt h   đến sức khỏe của n ườ  khác, 

 ây hoan  man  tron  qu n chún  nhân dân kh  tham   a   ao thôn  đủ yếu tố cấu 

th nh tộ  “                                                  theo quy định t i 

đ ểm b khoản 2   ều 260 Bộ lu t hình sự năm 2015 đư c sửa đ i, b  sun  năm 

2017. Do đó, Bản cáo tr n  số 59/ T-VKS. BB n  y 31/8/2020 của V ện k ểm sát 
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nhân dân huyện BB truy tố bị cáo theo đún  khun  hình ph t v  đ ều lu t đ  v ện 

dẫn tron  cáo tr n  l  có căn cứ v  đún  pháp lu t. 

             c   ,  ức                     củ     cá   Bị cáo   uyễn Văn T 

l  n ườ  có đủ năn  lực trách nh ệm hình sự, kh  đ ều kh ển  e mô tô b ển số 86B2-

537.46 tham   a   ao thôn  thì T khôn  ch y đún  ch ều đườn  v  ph n đườn  quy 

định m  ch y n ư c ch ều đườn  Quốc lộ 1  b n ph n đườn  d nh cho phư n  

t ện lưu thôn  theo hư n  Phan Th ết - Phan Rang n n đ  để  e mô tô của anh Tr n 

 h t Tr đâm v o  e bị cáo, l m cho anh Tr n  h t Tr chết.  

* T i Bản kết lu n   ám định pháp y về tử thi số 2320/PY-PC09 ngày 

25/3/2020 của Phòng kỹ thu t hình sự Công an tỉnh Bình Thu n, kết lu n: Nguyên 

nhân chết của Tr n Nh t Tr như sau: Ta , mũ  v  m ệng chảy máu loãng liên tục; 

vùng trán trái biến d ng, ấn lõm, sờ nắn có tiếng l o x o bất thường; vỡ s p  ư n  

trán trái phức t p; xuất huyết nội s ; vỡ s p  ư n  mũ ; vỡ s p  ư n   ò má phải và 

 ư n   ò má trá ; G y  ư n  h m dư i phức t p; xây xát, tr y  ư c da nông nhiều 

vị trí tr n c  thể; vỡ s p  ư n  trán trá  phức t p kèm theo gãy vỡ các  ư n  h m 

mặt. 

 hư v y đ  đủ căn cứ để Kết lu n h nh v  của bị cáo   uyễn Văn T đ  ph m 

tộ : “                                                ” theo quy định t   đ ểm b 

khoản 2   ều 260 Bộ lu t hình sự năm 2015 đư c sửa đ  , b  sun  năm 2017 như 

V ện k ểm sát nhân dân huyện Bắc Bình đ  truy tố.   nh v  của bị cáo đ   âm ph m 

đến tr t tự, an to n   ao thôn  đườn  bộ,  ây th ệt h   đến sức khỏe của n ườ  khác, 

 ây hoan  man  tron  qu n chún  nhân dân kh  tham   a   ao thôn , do đó c n  ử 

lý n h  m, nhằm răn đe,   áo dục bị cáo trở th nh n ườ  có ích cho    hộ , sốn  

tuân theo pháp lu t, các quy tắc của cuộc sốn  v  phòn  n ừa tộ  ph m chun . 

            ế   ă    ặ  ,   ả       rác              ự: 

-        ế   ă    ặ    rác              ự: Bị cáo   uyễn Văn T khôn  bị áp 

dung khôn  bị áp dụn  tình t ết tăn  nặn  trách nh ệm hình sự. 

-        ế    ả       rác              ự: Khi quyết định hình ph t c n xem 

xét cho bị cáo t   ph  n tòa cũn  như t   c  quan đ ều tra đ  th nh khẩn kha  báo, ăn 

năn hối cải, khắc phục h u quả và bồ  thường toàn bộ thiệt h   cho đ i diện bị h i.  

Trong vụ án này lỗi một ph n cũn  do bị h i Tr n  h t Tr đ ều khiển xe 

không chú ý quan sát, n n đ  tự để xe của mình tung vào xe của bị cáo.   i diện bị 

h i có đ n đề nghị xin miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo và bãi n i cho bị cáo 

nên bị cáo đư c hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định t     ểm b, s 

Khoản 1, Khoản 2   ều 51 Bộ lu t hình sự.  

 Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hộ  của h nh v  ph m tộ  và hoàn 

cảnh   a đình của bị cáo, bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo đ  có quá trình phục vụ 

tron  quân độ .   n nữa, h ện nay bị cáo đ  đăn  ký kết hôn, chuẩn bị l m đám 
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cư   n n c n  em  ét tính nhân đ o của pháp lu t đư c quy định t     ểm d Khoản 

1   ều 3 Bộ lu t hình sự “K      ồ    ố   ớ         ự   ú,  ầ    ú,         ẩ  

      á ,  ố   ác  ồ       , lậ  c    c   c    ,   c  cực  ợ   ác  ớ  c       có 

 rác         r       c   á                  ặc  r      á  r      ả     ế   ụ á , ă  

 ă   ố  cả ,  ự         ử  c ữ    ặc  ồ                    â  r ”. Do v y,  ét n n 

  ảm nhẹ một ph n hình ph t cho bị cáo. Bị cáo có nh ều tình t ết   ảm nhẹ. Do đó, 

c n  ử ph t bị cáo ở mức thấp nhất của khun  hình ph t l ền kề theo quy định t   

Khoản 1   ều 54 Bộ lu t  ình sự năm 2015 (   đư c sửa đ   b  sun  năm 2017) là 

đ  tư n   ứng v   tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hộ  của h nh v  ph m tộ . Do 

v y, thấy khôn  c n cách ly các bị cáo ra khỏ     hộ  m  áp dụn  quy định t     ều 

65 Bộ lu t  ình sự năm 2015 (   đư c sửa đ   b  sun  năm 2017) cho bị cáo T 

đư c hưởn  án treo v  ấn định thờ    an thử thách,   ao bị cáo cho chính quyền địa 

phư n  n   cư trú   ám sát,   áo dục cũn  đủ trừn  trị,   áo dục bị cáo trở th nh 

ngườ  côn  dân có ích cho    hộ . 

 [5] T i phiên tòa, Ki m sát viên giữ quy n công tố giữ     ê          m truy 

tố       ngh  H    ồng xét xử áp dụng:   ểm b Khoản 2   ều 260,   ểm b, s Khoản 

1, Khoản 2   ều 51,   ều 54; khoản 1, khoản 2, khoản   ều 65 Bộ lu t hình sự, xử 

ph t bị cáo Nguyễn Văn T từ 18 đến 21 thán  tù nhưn  cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách là 36 đến 42 thán  l  có căn cứ, tư n   ứng v i hành vi ph m tội của bị 

cáo.  

 Tr n c  sở cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

ph m tội, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nên không 

c n cách ly bị cáo. 

[6]    xử lý  ậ  c ứ    ụ á :  

   quan đ ều tra đ  t m giữ của Nguyễn Văn T,  ồm: 01 (một) xe mô tô biển 

số 86B2-537.46; 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký xe mô tô biển số 86B2-537.46 

và 01 (một) giấy phép lái xe h ng A1 và t m giữ: 01 (một) xe mô tô biển số 86B3-

464.04 của Tr n Thị H, 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 86B3-

464.04 do Tr n Thị   đứng tên và 01 (một) giấy phép lái xe h ng A1 mang tên Tr n 

Nh t Tr. Sau kh  khám các phư n  t ện,    quan đ ều tra đ   ử lý giao trả l i 01 

(một) xe mô tô biển số 86B2-537.46 và 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô 

biển số 86B2-537.46 cho Nguyễn Văn T v    ao trả l i cho Tr n Thị H 01 (một) xe 

mô tô biển số 86B3-464.04; 01 (một) giấy chứng nh n đăn  ký  e mô tô b ển số 

86B3-464.04 và 01 giấy phép lái xe h ng A1 mang tên Tr n Nh t Tr theo quy định 

pháp lu t. Sau khi nh n l i xe bà H và bị cáo T không có yêu c u gì nên Hộ  đồng 

xet xử không xem xét, giải quyết. 

 ối v i giấy phép lái xe h ng A1 số: 600173004339 mang h  tên Nguyễn 

Văn T, do Sở giao thông v n tải tỉnh Bình Thu n cấp ngày 04/8/2017, hiện đan  lưu 

t i hồ s  vụ án sẽ đư c ho n trả l   cho bị cáo   uyễn Văn T. 

Về phần dân sự: Nguyễn Văn T cùn    a đình đ  tự nguyện bồ  thường thiệt 

h i v t chất cho Tr n Thị H số tiền 150.000.000 đồng. Tr n Thị   đ  có đ n b   n i 

v  đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Nguyễn Văn T.   i diện   a đình của n n 
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nhân đ  l m đ n   n m ễn trách nhiệm hình sự và bãi n i không yêu c u bồ  thường 

 ì th m, cam đoan khôn  kh ếu n i thắc mắc về sau và xin giảm nhẹ hình ph t cho T 

nên Hộ  đồng xét xử không xem xét, giải quyết về ph n bồ  thường. 
 

  7     á     : Bị cáo phả  nộp án phí hình sự s  thẩm theo quy định của pháp 

lu t. 

Vì các lẽ trên;  

QUYẾ  ĐỊNH 

* C    ứ:   ểm b Khoản 2    ều 260;   ểm b, s khoản 1, khoản 2   ều 51; 

  ều 54; khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5   ều 65 Bộ lu t hình sự năm 2015 (   

đư c sửa đ   b  sun  năm 2017). 

*  u ê   ố: Bị cáo   uyễn Văn T  ph m tộ  “                             

                   ”. 
            

* Xử phạt: Nguyễn Văn T 20 ( a  mư  ) tháng tù nhưn  cho hưởng án treo. 

Thờ    an thử thách 40 (Bốn mư  ) thán  tính từ ngày Tòa tuyên án (28/9/2020). 

G ao bị cáo   uyễn Văn T cho Ủy ban nhân dân xã HT, tỉnh BT n   bị cáo 

Tài cư trú để   ám sát v    áo dục tron  thờ    an thử thách. Trườn  h p bị cáo T 

thay đ   n   cư trú thì thực h ện theo quy định t     ều 92 của  u t Th  h nh án 

 ình sự năm 2019. 

Tron  thờ    an thử thách, nếu n ườ  đư c hưởn  án treo đ  bị k ểm đ ểm 

theo quy định t     ều 91 của  u t Th  h nh án  ình sự năm 2019 nhưn  sau kh  

k ểm đ ểm vẫn t ếp tục v  ph m v  đ  đư c nhắc nhở bằn  văn bản m  vẫn cố ý v  

ph m thì  ôn  an cấp    đề  uất Ủy ban nhân dân cấp    báo cáo, đề n hị c  quan 

th  h nh án hình sự  ôn  an cấp huyện t ến h nh trình tự, thủ tục đề n hị Tòa án có 

thẩm quyền quyết định buộc n ườ  đó phả  chấp h nh hình ph t tù của Bản án đ  

cho hưởn  án treo. 

 * Về tr        m  â  sự: Không. 

* Bi n pháp tƣ     : Áp dụn    ểm b khoản 01   ều 46 Bộ lu t hình sự và 

  ểm a khoản 3   ều 106 Bộ lu t Tố tụng hình sự: 

- Trả l i cho bị cáo giấy phép lái xe h ng A1 số: 600173004339 mang h  tên 

Nguyễn Văn T, do Sở giao thông v n tải tỉnh Bình Thu n cấp ngày 04/8/2017, hiện 

đan  lưu t i hồ s  vụ án. 

* Về      í: Áp dụn    ều 135,   ều 136 Bộ lu t Tố tụn  hình sự; Khoản 1 

  ều 23   hị quyết số 326/2016/UBTVQ  14 n  y 30/12/2016 của Ủy ban thườn  

vụ Quốc  ộ  về mức thu, m ễn,   ảm, thu, nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí 

Tòa án. 
 

Bị cáo   uyễn Văn T phả  nộp 200.000 đồn  án phí hình sự s  thẩm. 
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 r  ng hợp Bả  á    ợc          á    e        nh t   Đ  u 2 Luật thi hành 

án dân sự             ợc thi hành án dân sự,     i phải thi hành án dân sự có 

quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi hành án 

hoặc b  c ỡng chế          á    e        nh t   các Đ    6, Đ  u 7, Đ    7 , Đ  u 

7     Đ  u 9 Luật thi hành án dân sự; th i hi            á    ợc thực hi n theo quy 

  nh t i Đ  u 30 của Luật thi hành án dân sự. 
 

Quyền khán  cáo Bản án của Bị cáo l  15 n  y kể từ n  y tuy n án 

(28/9/2020). 

R  n  đố  v       d ện h p pháp của n ườ  bị h   vắn  mặt t   ph  n tòa đư c 

quyền khán  cáo Bản án tron  h n 15 n  y kể từ n  y nh n đư c Bản án hoặc Bản 

án đư c n  m yết côn  kha  t   địa phư n . 

 

 
 

Nơ    ận:                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ  HẨM 

- T  D tỉnh Bình Thu n;                                         HẨM PHÁN – CHỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

- VKS D tỉnh Bình Thu n; 

- VKS D huyện Bắc Bình; 

-  ôn  an huyện Bắc Bình; 

- Sở tư pháp; 

- Bị cáo, nhữn  n ườ  tham   a tố tụn ; 

- UB D địa phư n  n   b/c thườn  trú; 

-  h  cục T  DS huyện Bắc Bình;                                         N u     uấ  A   

-  ưu hồ s . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thu-tuc-To-tung/Luat-thi-hanh-an-dan-su-2008-26-2008-QH12-82197.aspx
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CÁC HỘI  HẨM NHÂN DÂN 

 

 

 

 

P ạm      í               rầ  N    Đ  

  

 HẨM PHÁN - CHỦ  ỌA PHIÊN  ÒA 

 

 

 

N u     uấ  A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


